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Tên Sáng kiến: Một số giải pháp cải tiến công tác Giáo vụ tại khoa Công nghệ Động lực trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.
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Đơn vị công tác: Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
1. Thực trạng:
Xuất phát từ thực tế trong năm học 2017 - 2018 đến nay công tác giáo vụ khoa của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đã thay đưai phương thức hoạt động kể từ những năm học về trước năm học 2016 - 2017 nhân viên giáo vụ khoa thuộc các đơn vị khoa trong nhà trường quản lý và làm việc ngay tại văn phòng khoa thuộc sự quản lý của Trưởng khoa đó. Nhưng kể từ năm học 2017- 2018, nhân viên giáo vụ thay đưai vị trí nơi làm việc không còn trực tiếp làm việc tại văn phòng khoa và Trưởng khoa quản lý nữa mà tập trung tất cả nhân viên Giáo vụ về phòng Tuyển sinh - Đào tạo làm trực tiếp tại phòng Tuyển sinh - Đào tạo và do Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo quản lý của Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM. 
Mặc dù, công việc của giáo vụ không có thay đưai nhiều so với trước, một số công việc được thuận lợi hơn như công việc của tất cả các khoa được tập trung làm cùng một thời gian các giáo vụ có thể dễ dàng trao đưai thông tin, chia sẻ cách làm cùng nhau sao cho được nhanh chóng mang lại hiệu quả trong công việc. Bên cạnh đó, cũng có một số khó khăn khi không làm việc trực tiếp tại văn phòng khoa, đặc biệt đối với khoa nghề khi lần đầu tiên tôi làm việc ở khoa nghề có nhiều bỡ ngỡ không tránh khỏi những thiếu sót đồng thời với khoa Công nghệ Động lực khối lượng giảng dạy lớn, số lượng học sinh - sinh viên nhiều.... sẽ có khó khăn trong thời gian đầu khi làm quen với công việc. 
Với một giáo vụ khoa, qua nhiều năm kinh nghiệm trong công tác của mình, tôi nhận thấy rằng bản thân cần phải có những thay đưai để nâng cao được hiệu quả của công tác giáo vụ, vì vậy đề tài “Một số giải pháp cải tiến công tác Giáo vụ tại khoa Công nghệ Động lực trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM” được thực hiện, bản thân tôi muốn được góp một phần nhỏ của mình vào việc nâng cao hiệu quả giáo dục Học sinh - Sinh viên trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh nói riêng, Học sinh - Sinh viên cả nước nói chung.
2. Nội dung sáng kiến (Các giải pháp cụ thể để giải quyết thực trạng nêu trên):
Sáng kiến của tác giả được viết với 3 nội dung cơ bản

· Thứ nhất, phần mở đầu
Trong phần này tác giả nêu lên tính cấp thiết của việc làm việc tại khoa Công nghệ Động lực để đạt hiệu quả cao theo yêu cầu của nhà trường và xã hội. Trong đó nhấn mạnh vai trò của việc cải tiến cách làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc tại khoa trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Trong phần này tác giả cũng làm rõ mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu đề tài.
· Thứ hai, phần nội dung

Phần nội dung tác giả đã làm rõ những vấn đề sau:

- Trình bày khái quát thực trạng công việc giáo vụ hiện nay tại khoa Công nghệ Động lực trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

- Một số giải pháp nhằm công việc đạt được hiệu quả
· Thứ ba, Phần kết luận
Tác giả rút ra nhận xét và nêu lên những đóng góp của đề tài sáng kiến, một số kiến nghị để công việc cải tiến đạt hiệu quả cao nhất tại khoa Công nghệ Động lực trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.
3. Hiệu quả mang lại: (Sau khi áp dụng các giải pháp nêu trên đã mang lại hiệu quả như sau: …)
Sau khi áp dụng đề tài trong một khoảng thời gian ngắn tôi nhận thấy công việc được tiến triển nhanh, đạt hiệu quả cao so với thời gian làm trước đây. 
Sáng kiến được đưa vào áp dụng phục vụ cho công tác quản lý của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng góp phần nâng cao hiệu quả công việc, góp phần thực hiện nhiệm vụ giáo dục Học sinh - Sinh viên của Nhà trường.

Việc cải tiến công tác giáo vụ khoa được thực hiện một cách có hệ thống, logic, khoa học và chuyên nghiệp tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm việc ở khoa đồng thời giúp cho tôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng công việc của mình trong quá trình hoạt động của khoa Công nghệ Động lực nói riêng cũng như nhà trư​ờng nói chung.
Sáng kiến kinh nghiệm nếu được áp dụng vào phục vụ cho công tác giáo vụ khoa của Nhà trường sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác của Nhà trường lên một bước. Đồng thời thể hiện được tính chuyên nghiệp, đoàn kết trong công tác quản lý của đơn vị.
 Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

(  Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.
· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.
· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm.
· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố HCM, ngày  28 tháng 01 năm 2019
                  Người viết sáng kiến


NỘI DUNG BÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
I. PHẦN  MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưai mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn để sự nghiệp giáo dục ngày càng lớn mạnh, nâng cao chất lượng trong việc dạy và học, đào tạo những con người mới phát triển toàn diện, góp phần xây dựng đất nước. 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng phát triển nhanh về số lượng và cả chất lượng; là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước; là nơi kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội.

Trong công cuộc đưai mới của đất nước, các ngành, các lĩnh vực hoạt động có những đóng góp nhất định và luôn có sự cải tiến để vươn tới sự hoàn thiện. Hòa nhập vào xu thế đó, công tác quản lý các văn bản của đơn vị, đặc biệt là công tác giáo vụ ở  các trường Trung cấp, Cao đẳng … có những bước phát triển đa dạng và phong phú đáp ứng yêu cầu của nền cải cách hành chính hiện nay.


Thông tin ngày nay đóng vai trò rất quan trọng, tác động mạnh mẽ đến quá trình lãnh đạo, quản lý của mỗi ngành, mỗi cấp. Hoạt động xử lý và cung cấp thông tin của mỗi đơn vị đang đứng trước những đòi hỏi mang tính cấp bách và rất cần thiết, do đó việc đưai mới và cải tiến công tác giáo vụ ở Trường là vấn đề mang tính tất yếu, góp phần nâng cao hiệu quản quản lý và chất lượng đào tạo của Nhà Trường. Chính vì vậy mà tôi chọn “Một số giải pháp cải tiến công tác Giáo vụ tại khoa Công nghệ Động lực trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM” làm tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình.
II. PHẦN NỘI DUNG

1. Thực trạng:

Xuất phát từ thực tế năm học 2017 - 2018 đến nay công tác giáo vụ khoa của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đã thay đưai phương thức hoạt động từ những năm trước năm học 2016 - 2017 nhân viên giáo vụ khoa thuộc các đơn vị khoa trong nhà trường quản lý và làm việc ngay tại văn phòng khoa thuộc sự quản lý của Trưởng khoa đó. Nhưng kể từ năm học 2017- 2018, nhân viên giáo vụ thay đưai vị trí nơi làm việc không còn trực tiếp làm việc tại văn phòng khoa và Trưởng khoa quản lý như các năm trước mà tập trung tất cả nhân viên Giáo vụ về phòng Tuyển sinh - Đào tạo làm trực tiếp tại phòng Tuyển sinh - Đào tạo và do Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo quản lý của Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM. 

Mặc dù, công việc của giáo vụ không có thay đưai nhiều so với trước, một số công việc được thuận lợi hơn như công việc của tất cả các khoa được nhắc nhở làm cùng một thời điểm không bị quên, các giáo vụ có thể dễ dàng trao đưai thông tin, chia sẻ cách làm cùng nhau sao cho được nhanh chóng mang lại hiệu quả trong công việc. Bên cạnh đó, cũng có một số khó khăn khi không làm việc trực tiếp tại văn phòng khoa, đặc biệt đối với khoa nghề khi lần đầu tiên tôi làm việc ở khoa nghề có nhiều bỡ ngỡ không tránh khỏi những thiếu sót đồng thời khối lượng giảng dạy của khoa Công nghệ Động lực nhiều, số lượng HS-SV của toàn khoa lớn trong năm học 2018-2019 tổng số học sinh – sinh viên của khoa là 3.235 chiếm khoảng 1/3 số lượng HS-SV toàn trường. Điều đó, sẽ làm tôi khó khăn trong thời gian đầu khi làm quen với khoa  nghề cụ thể như sau:  

- Khối lượng giảng dạy của khoa Công nghệ Động lực nhiều việc mời thêm giảng viên thỉnh giảng từ các trường bạn vào giảng dạy là điều không tránh khỏi. Và hầu như, Quý Thầy GVTG ban ngày dạy ở trường của mình nên đa phần quý Thầy chỉ có thể dạy buổi tối và ngày chủ nhật đồng thời với số lượng phòng, xưởng của khoa hiện có bắt buộc khoa phải bố trí dạy ca 3 buổi tối, với thời gian giảng dạy vậy sẽ làm tôi gặp khó khăn trong việc trao đưai thông tin cũng như những thắc mắc của Quý Thầy GVTG trong quá trình giảng dạy tại trường.
- Bản thân tôi không thường xuyên ở khoa có một số công việc cần trao đưai trực tiếp với Ban lãnh đạo khoa và Quý Thầy giảng viên trong khoa sẽ làm tôi tốn thời gian hơn trước do việc di chuyển qua lại giữa khoa và phòng TS-ĐT.
- Công việc đưa thời khóa biểu và cập nhật tình hình báo bù của khoa trên phần mềm PMT-EMS yều cầu phải cẩn thận, tỉ mỉ chính xác vì khi đưa trên phần mềm không chính xác HS-SV sẽ không biết lịch để có thể đi học.
- Khối lượng giảng dạy của cả khoa nhiều khiến cho việc lập bản hợp đồng thỉnh giảng của khoa và việc tính khối lượng cuối năm gặp nhiều khó khăn do tôi không trực tiếp làm việc tại văn phòng khoa không nắm được việc giảng viên nghỉ hoặc dạy thay như trước kia.
2. Giải pháp thực hiện:

- Số lượng các lớp học nhiều quý Thầy rất ít khi có mặt trong văn phòng khoa để tôi có thể trực tiếp gặp mặt và trao đưai công việc với Ban lãnh khoa cũng như một số quý Thầy khi có vấn đề cần trao đưai đồng thời khoảng cách di chuyển giữa văn phòng khoa và phòng TS-ĐT khiến bản thân tôi nói riêng, bộ phận giáo vụ khoa nói chung tốn nhiều thời gian hơn trước để giải quyết công việc, để tránh không tốn nhiều thời gian khi xuống văn phòng khoa không có GV cần trao đưai tôi thường xuyên liên hệ với quý Thầy trước bằng hình thức gọi điện khi có việc cần xuống văn phòng khoa để tránh tốn thời gian di chuyển đi lại không gặp được quý Thầy.
- Việc đưa thời khóa biểu và cập nhật tình hình báo bù của khoa trên phần mềm PMT-EMS rất dễ xảy ra sai sót nếu bản thân tôi không chú ý, cẩn thận trong quá trình thực hiện. Việc đưa thời khóa biểu trên phần mềm đòi hỏi người đưa phải cẩn thận, tỉ mỉ, tập trung từng chút một, kiểm tra lại một lượt sau khi hoàn tất công đoạn đưa lên phần mềm và đường truyền internet phải ổn định. Như vậy, thời khóa biểu trên phần PMT-EMS sẽ hoàn chỉnh một cách nhanh chóng, chính xác HS-SV cũng như giảng viên sẽ biết thời gian chính xác để đi dạy. Còn trong quá trình làm nếu để xảy ra một sơ suất dù nhỏ nhất như thiếu tên GV sẽ khiến HS-SV không nhìn thấy lịch để đi học, GV không thấy lịch đi dạy. 

- Việc đưa thời khóa biểu lên phần mềm giao cho bộ phận Giáo vụ, các Khoa chủ quản môn học thực hiện nhiệm vụ đưa lịch bù lên phần mềm, để không xảy ra tình trạng HS-SV phải học quá nhiều tiết/ngày hoặc tuần cũng như vấn đề trong cùng một buổi từng tiết học một hoặc nhiều môn cùng bù vào 1 buổi khiến HS-SV phải đổi phòng học liên tục (tiết 1 phòng C3.1-03, tiết 2 phòng C3.2-01,..) do GV đưa lịch bù lên phần mềm đã không để ý đến tình trạng phòng học buổi đó còn trống cho suốt buổi học đó hay không, cũng như số tiết buổi học của lớp đã đưa lịch bù lên phần mềm có vượt quá số tiết theo quy định của nhà trường. 
Vì vậy, đòi hỏi tôi thỉnh thoảng phải vào xem thời khóa biểu xem lịch bù của khoa đưa lên phền mềm để tôi có thể kịp thời báo cáo tình hình cho lãnh đạo phòng TS-ĐT được biết, đồng thời để xem HS-SV có phải thay đổi phòng học trong cùng một buổi không, khoa nên xem phòng trống trước khi đưa lịch bù đối với môn học có từng tiết một do GV đã nghỉ để HS-SV không phải di chuyển qua lại giữa các phòng trong cùng buổi học đó.
- Đặc biệt, thời gian sắp kết thúc học kỳ khoảng tuần thứ 14, 15, 16 hầu hết các giảng viên cho lớp bù nhiều tiết dẫn đến việc HS-SV phải học nhiều tiết/ tuần (như hình 1). Với khối lượng giảng dạy nhiều lớp như khoa Công nghệ Động lực hiện nay số lượng giảng viên thỉnh giảng rất nhiều để các Giảng viên không dồn quá nhiều tiết bù vào các tuần cuối nên tôi thường xuyên nhắc nhở các GV bố trí bù sớm ngay sau các buổi đã nghỉ hoặc trước nếu có thể thực hiện đối với các buổi nghỉ lễ, tết chung. 
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Hình 1: Số tiết các Khoa đã đưa lên phần mềm dạy bù trong tuần cuối quá nhiều
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Hình 2: Số tiết các Khoa đã đưa lên phần mềm dạy bù trong tuần cuối đã giảm đi 

- Khối lượng của Khoa nhiều, số lượng HS-SV của khoa lớn. Trong khi đó, số lượng giảng viên của khoa chỉ có 19 giảng viên việc mời GV thỉnh giảng từ bên ngoài trường bạn là điều tất yếu, trong năm học 2017-2018 số GVTG khoảng 30 GV việc liên lạc trao đưai với Quý Thầy đòi hỏi bản thân tôi phải sắp xếp thời gian hợp lý để có thể trao đưai thông tin với Quý Thầy như ở lại buổi tối và đi vào ngày chủ nhật. Ngoài hình thức sắp xếp thời gian gặp mặt trực tiếp, đối với một số công việc có thể trao đưai bằng email, group zalo, gọi điện, nhắn tin tôi vẫn thường làm như nhắc nhở thời gian hết hạn khóa phần mềm nhập điểm, bổ sung hồ sơ còn thiếu khi vào giảng dạy,... để công việc của tôi và Quý Thầy được thuận lợi.
- Công việc tính khối lượng giảng dạy của giảng viên toàn khoa cuối năm khiến bản thân tôi gặp nhiều khó khăn do khối lượng giảng dạy từ tháng 9 năm trước đến tháng 7 năm sau kéo dài cả năm sẽ rất khó có thể nhớ được, đôi khi chuyên viên chấm công của Tổ Thanh tra - Pháp chế cập nhật số tiết nghỉ dạy, dạy thay không được chính xác giữa các GV của khoa, cũng như các chế độ nghỉ ốm BHXH, tang gia, đi học được miễn giảm khối lượng theo quy định của nhà trường, bản thân tôi không nắm được do không trực tiếp ở dưới khoa cũng như qua 1 năm sẽ khó nhớ. Đồng thời đặc thù là khoa nghề Ô tô nên tất cả khoa đều là quý Thầy khối lượng lớp giảng dạy nhiều mà GV không ghi chép cẩn thận khối lượng của mình đòi hỏi tôi và để thuận lợi cho công việc kiểm tra khối lượng cuối năm của toàn khoa, hàng tháng tôi cập nhật trên phần mềm xem số GV giảng dạy đã đúng chưa, khi GV nghỉ khoa đã đề xuất số tiết tạm ngưng chính xác với phần tổ Thanh tra - Pháp chế đã chấm công không vì đôi khi xảy ra tình trạng khi GV báo nghỉ vào thời gian GV được giao nhiệm vụ tạm ngưng trên phần mềm nhưng không có ở trường để đưa trên phần mềm tạm ngưng dẫn đến quên không làm khiến số tiết của GV thiếu không bù tiết của môn học theo quy định của nhà trường.
- Bản thân tôi khi nhận được thông tin khi có việc dạy thay giữa 2 giảng viên từ khoa cung cấp tôi ghi chép lại tổng hợp theo từng tháng để cuối năm việc kiểm tra khối lượng được thuận lợi. Khi sắp kết thúc học kỳ 1 để GV không sót số tiết không bù đã nghỉ trước tôi thường xuyên kiểm tra phần tiết còn rớt lại trên phần mềm như số tiết chưa bù hết (hình 3), số tiết đã bù hết (hình 4) và số tiết tổng kết của cả học kỳ (hình 5) xem GV đã dạy đủ khối lượng, có nhờ GV khác dạy thay hay không.
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Hình 3: Số tiết môn TT Điện ô tô 2 chưa bù hết của HK1/2018-2019
[image: image4.png]anh séch I6p hoc x&p TKB

ot * HK1 (2018 -2019) ~ -
0 56 * Trudng Cao déng Lj v —
(hda hoc 2016 v -
33¢ dao tao v -
oai ddo tao. v -
(hoa Khoa Cng nghé& D3 v -
Gp hoc

B Ma lp Tenldp
| |16Co_HL_BLUC _ 16CD_HL1 Bl
> | 16CoN-01 18CoN-01

; |16co-01 16co61
| “116c0.010
5 |166502 16002

5 |166503 6003
|16ca04 aco04

5 |166505 16c005

) 166506 it
10 |166507 i)
11166508 16co.08
12 166509 16co.09
13 |16TC HLI BLUC  16TC_HLL_BLY
14 | 16TON-01 HeTavo1
5 | 167C.O1 1eTco1

5, Ldp 16CH-610 | Tuan 9 ciia I6p | Tuan 9 cilia tién 3 | 29/10/2018 - 04/11/2018 e € & B 3
| Tha22010 | The3,3010 | Thaa3u10 | Thas,ouin | Thas,02/11 Thir7,03/11 | Chiinhat, 04/11 || Thang tin ich hoc | Cip giang vién
oL 1020200145009
= Gto Mén hoc
02 L6p: 1600610
& 03 GV: NawénHiu M Lép DK
o 020200012909 | . .
oS pruong phép Ngay hoc Thir
&t 06 | Bt e Nhom
& 07 Tesiss sisé
& 08
&t 09 Loaiich
& 10 o
& 11 o
D Phing
§ 020200013509
& 13 Quin j dich w5 5 Khoa CGV
14 Lop: 16CD-010 Khoa CP.
@ 15 (GV: Pham VanBuac
&t 16 Ghichi
& 17
L hes 7 e TR
Ldp hoc phian x&p lich | _Lich hoc d8 x&}
Knoa & 9‘/ <~ wan hoc/ue| S8 tiét HK1 da giang day hét | Lo av ken Q&
= | phocphan | Mén hoc | Trangthai [s5TC| Toailich |Nhom | [Tfngtet [Daxep| Conlsi|  Khoachiquin |  Khoaxgplich |

-\






Hình 4: Số tiết giảng dạy đã bù hết của HK1/2018-2019
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Hình 5: Tổng kết số tiết của HK1 GV đã dạy và nhờ  GV khác dạy thay
3. Đánh giá kết quả thực hiện

Trong những năm trước khi chưa áp dụng những giải pháp trên bản thân tôi thấy công tác giáo vụ gặp nhiều khó khăn  hằng ngày tại khoa Công nghệ Động lực được thuận lợi hơn trước khi tôi áp dụng 
Qua quá trình thực hiện làm việc thực tế trong khoa Công nghệ Động lực nói riêng cũng như các khoa khác của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh nói chung và bản thân tôi nhận thấy công việc được tiến triển nhanh, đạt hiệu quả cao so với thời gian làm trước đây.

Giúp Ban lãnh đạo khoa, phòng hoàn thành nhiệm vụ năm học đúng thời gian quy định của nhà trường

Giúp bản thân tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
III. KẾT LUẬN
Giáo vụ khoa là một bộ phận nhỏ trực thuộc phòng Tuyển sinh - Đào tạo của trường học, công việc này tuy không nặng nhọc nhưng lại vất vả, bận rộn, không thể gọi thành tên nhưng tại tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nó là một mắt xích nhỏ tạo điều kiện cho sự vận hành của mọi công việc giữa các khoa trong trường học. Nhờ có công tác giáo vụ các khâu trong đào tạo được phát triển, việc nâng cao chất lượng đào tạo phụ thuộc rất nhiều việc tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo ở khoa để thực hiện chức năng là mắt xích quan trọng trong viêc liên kết giữa khoa với nhà trường cũng như liên kết với học sinh – sinh viên. Qua nhiều năm làm công việc Giáo vụ khoa, bản thân tôi nhận thấy đây không phải là công việc khó khăn nhưng đòi hỏi bộ phận làm công tác này phải thận trọng, tỉ mỉ và có tính khoa học thì công việc mới đạt hiệu quả cao tạo 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng trong nhà trường của trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM.

2. Bài giảng của giảng viên Phạm Thị Tuyết Minh trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM. 
3. Chế độ làm việc của giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1. HS - SV
: Học sinh - Sinh viên
2. GV
: Giảng viên

3. GV - TG
: Giảng viên thỉnh giảng
4. Phòng TS-ĐT: Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
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